LUYỆN TẬP 2
I. CHO BIẾT NHỮNG CÔNG THỨC SAU CÓ NHỮNG Ý NGHĨA GÌ:
1. CaCO3
· tạo bởi nguyên tố: Ca, C, O
· trong phân tử có 1 Ca, 1C, 3O
· PTK = 40 + 12 + 16.3 = 100
2. Mg(OH)2
· tạo bởi nguyên tố: Mg, O, H
· trong phân tử có 1Mg, 2O, 2H
· PTK = 24 + (16 +1).2 =
3. Al2(SO4)3
· tạo bởi nguyên tố: Al, S, O
· trong phân tử có 2Al, 3S, 12O
· PTK = 27.2 + (32 + 16.4).3 = 
II. CHO BIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU:
1. Cho phân tử mà hợp chất gồm 1Na, 1N, 3O: NaNO3 
2. Cho phân tử mà hợp chất gồm 1Ca, 1C, 3O: CaCO3 
3. Cho phân tử mà hợp chất gồm 2K, 1S, 4O: K2SO4 
III. DÙNG CHỮ SỐ VÀ KÍ HIỆU HÓA HỌC DIỄN ĐẠT CÁC Ý SAU:
1. 2 nguyên tử Hydrogen: 2H
2. 3 phân tử Hydrogen: 3 H2 
3. 8 nguyên tử nhôm: 8 Al
4. nguyên tố kẽm: Zn
IV. CÁC CÁCH VIẾT SAU CHỈ Ý GÌ:
1. 15 H2: 15 phân tử Hydrogen
2. 6 O: 6 nguyên tử Oxigen
3. 7 CaO: 7 phân tử CaO
4. 6 Cl2 : 6 phân tử Clo
5. 15 O2 : 15 phân tử Oxi
6. 6C; 6 nguyên tử cacbon
7. 10 NaNO3: 10 phân tử NaNO3 
8. 3C: 3 nguyên tử Cacbon
9. 7 Na2SO4 : 7 phân tử Na2SO4 
V. TÌM HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HAY NHÓM NGUYÊN TỬ SAU:
Fe trong Fe2O3 → Fe (III)
Fe trong Fe(OH)2 → Fe (II)
VI. LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC TẠO BỞI CÁC NGUYÊN TỐ HAY NHÓM NGUYÊN TỬ SAU:
Al(III) và O(II) n→ Al2O3 
Al(III) và NO3(I) → Al(NO3)3 


